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DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI VÀO CHUNG KHẢO CUỘC THI SÁNG TẠO 
THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 (2010 - 2011) 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 
SINH 

TÊN ĐỀ TÀI ĐỊA CHỈ 

1 
Phan Thanh Thanh 
Nguyễn Văn Thế 

05/3/1994 
27/03/1994 

Phần mềm "Vua cờ 
lau" 

Trường THPT Chuyên 
Nguyễn Tất Thành, Tp. Kon 
Tum, Kon Tum 

2 Lò Văn Cường 21/11/2003 Mê cung robot dế mèn 
Trường tiểu học Hoằng Trạch, 
Hoằng Hoá, Thanh Hoá 

3 Đỗ Hoàng Giang 23/8/1994 Rôbốt cứu hộ ATX 
Trường THPT Ngô Quyền, 
Đông Anh, Hà Nội 

4 Lê Bảo Ngọc 08/11/1994 
Thuốc trừ sâu từ hạt 
bình bát 

Trường THPT Bảo Lộc, Lâm 
Đồng 

5 
Huỳnh Ngọc Minh 
Huy 

16/2/1997 

Dãy phân cách cầu, 
đường giao thông di 
động dùng cho các 
đoạn đường hẹp ở đô 
thị và cầu giao thông 
để hạn chế kẹt xe 

Trường THCS Phú Long, 
Bình Đại, Bến Tre 

6  
Võ Thị Thu Hiền 18/4/1995 Mô hình lắp ghép hình 

học không gian 
Trường THPT Trịnh Hoài 
Đức, Thuận An, Bình Dương 

7 
Phạm Ngô Gia 
Kiệt 

12/10/2004 Bộ trống đa âm sắc 
Trường Tiểu học Trần Quốc 
Tuấn, Mỹ Phước, Bến Cát, 
Bình Dương 

8 Thủy Ngọc Cảnh 6/6/1997 Chú hề đi trên dây 
Trường THCS Lê Quý Đôn, 
Quảng Nam 

9 Lê Xuân Thu 13/10/1993 Máy cắt đa năng 
Trường THPT Kim Sơn B, 
Ninh Bình 

10 Nguyễn Duy Long 3/8/2000 Đèn bắt côn trùng 
Trường Tiểu học Chơn Thành 
A, huyện Chơn Thành, Bình 
Phước 

11 Quách Mai Bội 20/121994 Lực sỹ trứng 
Trường THPT Chuyên Tiền 
Giang, Tiền Giang 

12 
Nguyễn Ngọc 
Trâm Kha 

21/5/1993 
Mô hình mô phỏng đồ 
thị hình sin 

Trường THPT Phan Châu 
Trinh, Đà Nẵng 

13 
Đỗ Đức Huy 
Lê Duy Thái 

24/11/1994 
04/02/1994 

Hệ thống tự động tưới 
cây nhằm tái sử dụng 
nước thải sinh hoạt ở 
nông thôn góp phần 
giảm sức lao động và 
tiết kiệm nguồn nước 

Trường THPT Hà Nội – 
Amsterdam, Thành phố Hà 
Nội 

14 Đặng Quốc Đạt 27/02/1995 

Chế tạo nước rửa bát 
thân thiện với môi 
trường và con người từ 
cám gạo 

Trường THPT Cẩm Lý, Lục 
Nam, Bắc Giang 

15 Lê Tiến Minh 02/12/1999 English for kid Trường THCS Trưng Vương, 
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Châu Tp. Đà Nẵng 

16 Lê Hoàng Anh 
Lê Anh Tiến 

09/10/1992 
09/01/1992 

Nhận dạng vân tay 
Trường Đại học Sư phạm Đà 
Nẵng 

17 

Nguyễn Quốc 
Khanh 
 
Hồ Thanh Phong 
 

30/04/1996 
 
31/05/1996 
 

Xe chuyên dụng đa 
năng 

Trường THCS Bình Cang, 
ấp Bình Cang I, Bình Thạnh, 
Thủ Thừa, Long An 

18 Vũ Văn Cao 25/5/1994 Rôbốt đa năng 
Trường THPT Chuyên thành 
phố Lào Cai, Lào Cai 

19 Phạm Văn Ngọc 23/3/1994 Du thuyền bộ hành 
Trường THPT Tam Nông, 
Phú Thọ 

20 Trần Phi Long  10/6/1994 
Mô hình máy bay 
không người lái bay 
được 

Trường THPT Hùng Vương, 
Đồng Xoài, Bình Phước 

21 Phùng Ngọc 
Quyên 

07/02/1995 
Máy đo cường độ ánh 
sáng đơn giản 

Trường THPT Lý Tự Trọng, 
Tp. Nha Trang, Khánh Hoà 

22 
Nguyễn Vương 
Thanh Duy 

1997 Bàn tay sạch 
Trường THCS Nguyễn Du, 
Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

23 

Lê Quý Hùng 
Lê Chí Toàn 
Cao Ngọc Duy 
Phạm Tiến Đạt 

23/6/1999 
1997 
1997 
1997 

Ô tô tự dò đường 
Trường THCS Đồng Giao, 
Tam Điệp, Ninh Bình 

24 Thẩm Thị Hằng 01/4/1999 Máy Đ2T 
Trường THCS Hùng An, 
Bắc Quang, Hà Giang 

25 

Nguyễn Lê Hoàng 
Vương 
Nguyễn Lê Hoàng 
Thông 

9/10/1998 
 
01/09/2002 

Mô hình "Nông thôn 
mới" 

Trường THCS Nhựt Tảo, Tp. 
Tân An, Long An 

26 Phạm Huỳnh Mai 
Ngọc 

10/11/2002 
Nhà giàn sử dụng năng 
lượng thiên nhiên 

Trường Tiểu học Hậu Thạnh 
Đông, Tân Thạnh, Long An 

27 Lê Văn Nhật 
Trần Đình Đồng 

01/10/1992 
26/11/1992 

Robot vệ sinh đường 
phố đa năng 

Trường Cao đẳng Nghề 
Công nghệ Hà Tĩnh 

28 
Trần Quốc Đạt 
Nguyễn Minh 
Luân 

07/09/1997 
21/10/1997 

All in one 
Trường THCS Kim Đồng, 
Tp. Hội An, Quảng Nam 

29 Đào Vạn Quang 07/08/1995 
Máy dọn rác thải trên 
mặt nước 

Trường THPT Phan Châu 
Trinh, Tp. Đà Nẵng 

30 

Đỗ Nguyễn 
Trường Hải 
Lê Xuân Ngộ 
Trần Xuân Phát 

16/4/1994 
 
03/03/1994 
02/01/1994 

Thiết bị chống đinh tặc 
Trường THPT Nguyễn Thị 
Minh Khai, Tp. Hồ Chí 
Minh 

31 Nguyễn Thành 
Trung 

01/04/1993 
NTT – Robot vượt địa 
hình cứu hộ 

Trường THPT Trấn Biên, 
Biên Hòa, Đồng Nai 

32 
Nguyễn Thị 
Quỳnh Như 

05/12/2000 
Mô hình hệ thống lọc 
nước cho người dân 
vùng lũ 

Trường THCS Thuận Mỹ, 
Châu Thành, Long An 
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33 Đặng Tuấn Anh 25/10/1993 Piano 
Trường THPT Đinh Tiên 
Hoàng, Tp. Ninh Bình, Ninh 
Bình 

34 Nguyễn Lê Hoàng 
Linh 

01/02/2001 Cùng bé học ngoại ngữ 
Trường Tiểu học Trần Cao 
Vân, Tp. Đà Nẵng 

35 
Nguyễn Trần Viết 
Chương 

14/9/1995 
cQuizTest-Hệ thống 
kiểm tra trắc nghiệm 
cho trường học 

Trường THPT Phan Châu 
Trinh, Tp. Đà Nẵng 

36 Đinh Quang Trung 12/12/1993 
Phần mềm diệt virus 
Perfect Antivirus 2011 

Trường THPT Đồng Phú, 
Đồng Phú, Bình Phước 

37 Phạm Văn An 08/11/2001 
Cao nguyên đá Đồng 
văn 

Trường Tiểu học Minh Khai, 
P. Minh Khai, Tp. Hà Giang, 
Hà Giang 

38 
Nguyễn Thị Minh 
Thuý 

14/11/1994 
Dòng suối giã gạo thay 
người 

Trường THPT Chuyên Hà 
Giang, Hà Giang 

39 Trần Thị Thu Hiền 04/09/1994 
Thiết bị đo khoảng 
cách và chiều cao bằng 
lase 

Trường THPT Kim Sơn A, 
Ninh Bình 

40 
Mai Công Hoàng 
Việt 

28/02/1997 

Sự chuyển hoá năng 
lượng trong các hiện 
tượng “Cơ - Nhiệt - 
Điện – Quang” 

Phường Đậu Liêu, Hồng 
Lĩnh, Hà Tĩnh 

41 

Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 
Trần Thảo Linh 
Trần Tuấn Anh 

10/01/2001 
 
23/01/2001 
22/01/2000 

Bộ tranh không gian ba 
chiều “An toàn giao 
thông” 

Khối 10, Thị trấn Xuân An, 
Nghi Xuân, Hà Tĩnh 

42 
Trần Thị Hằng 
Trịnh Ngọc Thành  

01/09/1997 
05/08/1997 
 

Mô hình chuyển động 
quay thành chuyển 
động tịnh tiến 

Trường THCS Phúc Khánh, 
Yên Lập, Phú Thọ 

43 

Lê Hoàn Thiện 
Mai Thủy Tiên 
Trần Văn Công 
Tính 
Lưu Đức Trung 
Hiếu 

03/01/1997 
17/12/1997 
20/04/1997 
06/12/1997 

Đèn tín hiệu xe đạp an 
toàn giao thông 

Trường THCS Đặng Trần 
Côn, Tân Phú, Tp. Hồ Chí 
Minh 

44 Nguyễn Lê Huy 19/6/1996 Robot gắp đồ 
Trường THCS Lê Lợi, P. 
Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang, 
Hà Giang 

45 
Nguyễn Trọng 
Chung 

26/7/1995 Led 3D 5x5x5 An Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh 

46 Lê Duy Khánh 22/12/1994 Tactical Vehicle 
Trường THPT Nguyễn 
Thông, Châu Thành, Long 
An 

47 
Nguyễn Thị 
Huỳnh Như 

13/02/2000 Ngôi nhà mơ ước 
Trường THCS Mỹ Thạnh 
Tây, Đức Huệ, Long An 

48 Nguyễn Chí Hiếu 25/4/1993 
Robot điều khiển bằng 
tay 

Ngọc Động, Hoàng Đông, 
Duy Tiên, Hà Nam 

49 Phùng Việt Hà 14/01/2004 Diễn viên xiếc tương Trường THCS Hạ Hòa, Hạ 
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lai  Hoà, Phú Thọ 

50 
Lê Nguyễn Nhật 
Minh 

4/8/1998 Tàu biển 
Trường THCS Trần Phú, 
Điện Bàn, Quảng Nam 

51 Phùng Minh Thái 18/5/1993 Máy Bơm xanh 
Trường THPT Việt Lâm, Vị 
Xuyên, Hà Giang 

52 
Nguyễn Mạnh 
Cường 

06/8/1994 Đèn đa năng 
Trường THPT Việt Lâm, Vị 
Xuyên, Hà Giang 

53 Trần Trung Kiên 05/11/1996 Mạch điện chống trộm 
Trường THCS Chợ Chu, 
Định Hoá, Thái Nguyên 

54 
Nguyễn Thành 
Nam 

26/3/1995 
Bẫy bắt rùa tai đỏ ở Hồ 
Gươm 

Trường THPT Cao Bá Quát, 
Gia Lâm, Hà Nội 

55 
Nguyễn Thị Vân 
Anh 

27/6/1996 
Chuông báo động dành 
cho cửa kéo 

Trường THCS Lê Văn 
Thiêm, Tp. Hà Tĩnh, Hà 
Tĩnh 

56 
Thiều Thị Hồng 
Hà 

10/01/1996 
Chuông cảnh báo ngập 
nước vùng lũ 

Trường THCS Thị trấn Kỳ 
Anh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

57 
Nguyễn Quỳnh 
Minh Thi 

25/04/2002 Chiếc nón vỏ tràm 
Trường Tiểu học Võ Thị 
Sáu, Phường 1, Tp. Tân An, 
Long An 

58 Trần Trung Quốc 25/08/1997 Đèn trang trí 
Trường THCS Thị trấn Tầm 
Vu, Châu Thành, Long An 

59 Nguyễn Vũ Hoàng 30/03/1994 Quạt không cánh 
Trường THPT Tô Hiến 
Thành, Đông Sơn, Tp. Thanh 
Hoá, Thanh Hoá 

60 
Phạm Thị Kim 
Anh 

26/07/1996 Giá đựng sách, báo 
Trường THPT  Hùng Vương, 
Đồng Xoài, Bình Phước 

61 Hồ Thảo Vi 29/11/2004 Ngôi nhà nổi 
Trường Tiểu học Ninh Thọ, 
Ninh Hoà, Khánh Hoà 

62 Đường Công Toàn 20/01/1997 Máy quạt lúa 
Trường THCS Lê Văn 
Thiêm, Đức Thọ, Hà Tĩnh 

63 Vũ Thanh Tâm 23/10/1999 
Cối giã gạo bằng sức 
gió 

Trường THCS Đại Nài, Tp. 
Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

64 

Phạm Thị Cẩm 
Nhung 
Cao Thị Thuỳ 
Trang 
Thái Thị Bình An 
Võ Thị Minh 
Hạnh 
Hồ Ngọc Uyển 
Trâm 

11/8/1995 
 
10/02/1995 
08/6/1995 
06/01/1995 
27/9/1995 

Sông núi nước Nam 
Trường THPT Tân Thạnh, 
Khu phố 5, TT Tân Thạnh, 
Tân Thạnh, Long An 

65 
Phùng Văn Đạt 
Phan Đình Trường 

25/8/1995 
10/10/1995 

Máy tuốt lạc 
Trường THPT Cầm Bá 
Thước, Thường Xuân, Thanh 
Hoá 

66 
Nguyễn Trung 
Thành 

16/1/1997 
Máy Phun thuốc trừ 
sâu đa năng 

Trường THCS Minh Đài, 
Tân Sơn, Phú Thọ 

67 
Nguyễn Thị Diễm 
Tú 

30/4/2000 
Thùng rác di động đa 
năng 

Trường Tiểu học Long Hậu 
3, Lai Vung, Đồng Tháp 
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68 
Hứa Thị Yến Thi 
Nguyễn Hoàng 
Linh 

18/4/1997 
1997 

Vi mạch chống trộm 
cổng trường an ninh 

Trường THCS Cầu Khởi, 
Dương Minh Châu, Tây 
Ninh 

69 
Nguyễn Lê Hữu 
Đạt 

25/3/2000 
Tìm hiểu về thế giới 
động vật 

Trường tiểu học Quang 
Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 

70 Phạm Hoàng Phát 10/12/1996 
Trình duyệt web Kiper 
netsurf 

Trường THPT Mai Xuân 
Thưởng, Tp. Nha Trang, 
Khánh Hoà 

71 Đặng Anh Tuấn 02/08/1995 Game ăn quả 
Trường THPT Hùng An, Bắc 
Quang, Hà Giang 

72 
Ngô Huỳnh Ngọc 
Khánh 

29/11/1996 
KSP – Class Magager 
– Hệ thống Quản lý lớp 
học 

Trường THPT Lương Thế 
Vinh, Phường 7, Tp. Tuy 
Hoà, Phú Yên 

73 Phạm Khắc Quang 05/02/1995 Phần mềm CT Hoá 
Trường THPT Bỉm Sơn, Bỉm 
Sơn, Thanh Hoá 

74 
Lê Anh Tiến 
Lê Hoàng Anh 

09/10/1992 
09/10/1992 

Mắt thần IVA Đại học Bách khoa Đà Nẵng 

75 
Nguyễn Hữu 
Thuận 

4/02/1994 
Phần mềm vẽ đồ thị 
hàm số  

Trường THPT Nguyễn Duy 
Hiệu, Hội An Quảng Nam  

76 
Dương Đăng Trúc 
Khuyên 

18/02/1994 
Phần mềm hỗ trợ môn 
Vật lý (VphysicStudy) 

Trường THPT Chuyên Lê 
Hồng Phong, Quận 5, Tp. Hồ 
Chí Minh  

 


